
 

         Cấp độ 

                 

   

Chủ đề 

 

Nhận biết 

 

Thông hiểu 

Vận dụng Cộng 

Cấp độ 

thấp 

Cấp độ  

cao  

TN TL TN TL TL TL  

1. Phần Văn bản 

- Tục ngữ về thiên 

nhiên và lao động 

sản xuất 

- Tục ngữ về con 

người và xã hội 

- Tinh thần yêu nước 

của nhân dân ta 

- Nhớ được tên tác 

giả, xuất xứ, thời 

gian sáng tác. 

- Nhớ được nội 

dung, nghệ thuật 

của các văn bản 

 

Hiểu được nội 

dung, bài học kinh 

nghiệm của câu tục 

ngữ mang lại. 

 

   

Số câu  

Số điểm  

Tỉ lệ % 

4(C1,2,3,4) 

2,0 

20% 

  1(C1) 

1.0 

10% 

  5 

3,0 

30% 

2. Tiếng Việt 

- Thêm trạng ngữ 

cho câu 

- Chuyển đổi câu 

chủ động thành câu 

bị động 

  

Xác định đúng và 

hiểu được ý nghĩa, 

tác dụng của trạng 

ngữ trong câu 

Chuyển 

đổi đúng 

câu chủ 

động thành 

bị động và 

ngược lại 

  

Số câu  

Số điểm  

Tỉ lệ % 

   1/2(C2) 

1,0 

10% 

1/2(C2) 

1,0 

10% 

 1 

2,0 

20% 
 
3. Tập làm văn  

Văn nghị luận 

chứng minh: 

- Chứng minh tính 

đúng đắn của một 

câu tục ngữ 

- Chứng minh một 

hiện tượng đời sống, 

xã hội 

   Viết được 

bài văn 

nghị luận 

sử dụng 

phép lập 

luận chứng 

minh 

 

Số câu  

Số điểm  

Tỉ lệ % 

     1(C3) 

5,0 

50% 

1 

5,0 
50% 

Tổng số câu  

Tổng số điểm  

Tỉ lệ % 

4 

2,0 

20% 

  1+1/2 

2,0 

20% 

1/2 

1,0 

10% 

1 

5,0 

50% 

7 

10 

100% 
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